
TIỂU HỌC GIANG BIÊN – LỚP 4A2 

HỌC KÌ I – TUẦN 5 

LỊCH BÁO GIẢNG 

(Từ ngày 03/10 đến ngày 07/10/2022) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

03/10 

S
Á

N
G

 
1  Chào cờ Chủ điểm: Hà Nội ngàn năm yêu dấu  

2 9 Tập đọc Những hạt thóc giống Máy chiếu 

3 21 Toán Luyện tập Bảng phụ 

4  Tiếng Anh What day is it today? Lesson 3  

C
H

IỀ
U

 1 22 HDH Toán: Tìm số trung bình cộng Máy chiếu 

2 5 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc Máy chiếu 

3 5 Đạo đức Biết bày tỏ ý kiến (T1) Thẻ hoa 

4  Song ngữ Khoa song ngữ  

3 
 

04/10 

S
Á

N
G

 

1 9 LTVC MRVT: Trung thực - Tự trọng (T1) Máy chiếu 

2 23 Toán Luyện tập  Bảng phụ 

3  Thể dục Kiểm tra 5 động tác của bài thể dục phát triển chung- Trò chơi  

4 5 HDH Chính tả: Những hạt thóc giống (Nghe viết) Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

1 9 Tập làm văn Viết thư (Kiểm tra viết) Máy chiếu 

2  Tin học Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài (T1)  

3 9 Khoa học Sử dụng hợp lí các chất béo và muối ăn Máy chiếu 

4  HĐNGCK 
An toàn khi đi trên thuyền, phà 

Hành vi nguy hiểm khi đi trên thuyền, phà 
Tư liệu 

4 
 

05/10 

S
Á

N
G

 

1 10 Tập đọc Gà Trống và Cáo ( LG: GD QPAN) Máy chiếu 

2  Tin học Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài (T2)  

3 24 Toán Biểu đồ (T1) Bảng phụ 

4 10 HDH TLV: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

1 10 Khoa học Ăn nhiều rau và quả chín. Sử dụng thực phẩm sạch và an toàn Máy chiếu 

2  Song ngữ Toán song ngữ  

3 5 Kĩ thuật Khâu thường (T2) Bộ kĩ thuật 

5 
 

06/10 

S
Á

N
G

 

1 10 LTVC Danh từ Máy chiếu 

2  ĐSTV Giới thiệu các cuốn sách thuộc chủ điểm – Xem băng  

3 25 Toán Biểu đồ (T2) Bảng phụ 

4 5 HDH LS: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại PK phương Bắc Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 1  Mĩ thuật Chúng em với thế giới động vật (T3)  

2  Thể dục Động tác thăng bằng- Trò chơi  

3  Tiếng Anh When’s your birthday? Lesson 1  

4 5 Địa lí Trung du Bắc Bộ Máy chiếu 

6 
 

07/10 

S
Á

N
G

 

1  Tập làm văn 

ĐẠI HỘI CBCNVC 

 

2  Toán  

3  Âm nhạc  

4  HDH  

C
H

IỀ
U

 

1  Chính tả  

2  Lịch sử  

3  SHL  

                     Số lượt sử dụng ĐD: 20  
 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 

Giang Biên, ngày 29 tháng 09 năm 2022 

KHỐI TRƯỜNG 
 

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 



 


